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I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
* Phần Lịch sử: 
- Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy 
- Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại 
* Phần Địa lí: 
- Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời.
+ Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 
+ Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả. 
2. Năng lực:
* Năng lực chuyên biệt:
- Lịch sử: 
+ Tái hiện trình bày lại các sự kiện và quá trình lịch sử, giải thích nguyên nhân, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng lịch sử vào thực tiễn cuộc sống.
- Địa lí: 
+ Nhận thức sử dụng và khai thác bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, khai thác và sử dụng hình vẽ, tranh ảnh.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí  đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề và tính toán. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực trong học tập và hoàn thành bài kiểm tra. 
- Trung thực trong khi làm bài. 
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 6

	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	THỜI NGUYÊN THỦY
	- Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	4
	
	2
	
	
	1
	6
	1
	30%

	XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	- Ai Cập và Lưỡng Hà
	4
	
	
	1
	
	
	4
	1
	20%

	
	Số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	10
	2
	

	
	Điểm số
	2
	1,5
	1,5
	5
	50%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	8
	
	
	
	
	
	8
	
	20%

	
	- Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	
	
	2
	1
	
	1
	2
	2
	30%

	Số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	10
	2
	

	Điểm số
	2
	1,5
	1,5
	5
	50%

	Tổng hợp chung Lịch sử - Địa lí
	40%
	30%
	30%
	
	100%

























BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 6 
	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL
(số câu)
	TN
	TL

	CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

	1- Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	Nhận biết

	– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun.
	4
	
	C1,2
3,4
	

	
	Vận dụng 

	- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	
	1
	
	C1

	
	
	CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	
	
	
	

	2. Ai Cập và Lưỡng Hà

	Nhận biết

	– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.
– Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà
	4
	
	C5,6
7,8
	

	
	Thông hiểu

	– Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.
	2
	1
	C17,
C18
	C2

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	2
2,5
25%
	
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	Chương 2. TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

	1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
2. Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết

	- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời. 
	8
	
	C9,10
11,12
13,14
19,20
	

	
	Thông hiểu

	– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
	2
	1
	C15,16
	C3

	
	Vận dụng

	– Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	
	1
	
	C4

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	2
2,5
25%
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.				D. nhựa.
Câu 2. Nền văn hóa Phùng Nguyên (Bắc Bộ, Việt Nam) có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.		D. 500 năm TCN.
Câu 3. Nền văn hóa tiền Sa Huỳnh ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.			D. Tây Nguyên.
Câu 4. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 5. Dấu ấn đầu tiên tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong xã hội Nguyên Thủy ở Việt Nam là gì?
A. Biết chế tác công cụ bằng kim loại.			B. Tạo ra trang phục và trang sức.
C. Phát minh ra kĩ thuật làm giấy.				D. Biết chế tác ra mũi tên bằng đá. 
Câu 6. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 7. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 8. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.
Câu 9. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. 3.				B. 5.				C. 7.				D. 9.
Câu 10. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 11. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
Câu 12. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.			D. dải Ngân Hà.
Câu 13. Hành tinh nào sau đây trong hệ Mặt Trời có sự sống?
A. Trái Đất.			B. Sao Kim.			C. Sao Hỏa.			D. Sao Thủy.
Câu 14. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 15. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.			D. Vòng cực.
Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Nghỉ hè năm nay, bố cho An đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. An không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho An.

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. 3.				B. 5.				C. 7.				D. 9.
Câu 2. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 3. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
Câu 4. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.			D. dải Ngân Hà.
Câu 5. Hành tinh nào sau đây trong hệ Mặt Trời có sự sống?
A. Trái Đất.			B. Sao Kim.			C. Sao Hỏa.			D. Sao Thủy.
Câu 6. Dấu ấn đầu tiên tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong xã hội Nguyên Thủy ở Việt Nam là gì?
A. Biết chế tác công cụ bằng kim loại.			B. Tạo ra trang phục và trang sức.
C. Phát minh ra kĩ thuật làm giấy.				D. Biết chế tác ra mũi tên bằng đá. 
Câu 7. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.			D. Vòng cực.
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 9. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.				D. nhựa.
Câu 10. Nền văn hóa Phùng Nguyên (Bắc Bộ, Việt Nam) có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.		D. 500 năm TCN.
Câu 11. Nền văn hóa tiền Sa Huỳnh ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.			D. Tây Nguyên.
Câu 12. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 13. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 14. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 15. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 16. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Nghỉ hè năm nay, bố cho An đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. An không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho An.

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Dấu ấn đầu tiên tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong xã hội Nguyên Thủy ở Việt Nam là gì?
A. Biết chế tác công cụ bằng kim loại.			B. Tạo ra trang phục và trang sức.
C. Phát minh ra kĩ thuật làm giấy.				D. Biết chế tác ra mũi tên bằng đá. 
Câu 2. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 3. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 4. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.
Câu 5. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.				D. nhựa.
Câu 6. Nền văn hóa Phùng Nguyên (Bắc Bộ, Việt Nam) có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.		D. 500 năm TCN.
Câu 7. Nền văn hóa tiền Sa Huỳnh ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.			D. Tây Nguyên.
Câu 8. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 9. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. 3.				B. 5.				C. 7.				D. 9.
Câu 10. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 11. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
Câu 12. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.			D. dải Ngân Hà.
Câu 13. Hành tinh nào sau đây trong hệ Mặt Trời có sự sống?
A. Trái Đất.			B. Sao Kim.			C. Sao Hỏa.			D. Sao Thủy.
Câu 14. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 15. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.		D. Vòng cực.
Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Nghỉ hè năm nay, bố cho An đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. An không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho An.

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nền văn hóa tiền Sa Huỳnh ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.			D. Tây Nguyên.
Câu 2. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 3. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.				D. nhựa.
Câu 4. Nền văn hóa Phùng Nguyên (Bắc Bộ, Việt Nam) có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.		D. 500 năm TCN.
Câu 5. Dấu ấn đầu tiên tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong xã hội Nguyên Thủy ở Việt Nam là gì?
A. Biết chế tác công cụ bằng kim loại.			B. Tạo ra trang phục và trang sức.
C. Phát minh ra kĩ thuật làm giấy.				D. Biết chế tác ra mũi tên bằng đá. 
Câu 6. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 7. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 8. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.
Câu 9. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. 3.				B. 5.				C. 7.				D. 9.
Câu 10. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 11. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 12. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.		D. Vòng cực.
Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 14. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
Câu 15. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.			D. dải Ngân Hà.
Câu 16. Hành tinh nào sau đây trong hệ Mặt Trời có sự sống?
A. Trái Đất.			B. Sao Kim.			C. Sao Hỏa.			D. Sao Thủy.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Nghỉ hè năm nay, bố cho An đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. An không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho An.

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.			D. nhựa.
Câu 2. Nền văn hóa Đồng Đậu, Tiền Sa Huỳnh ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.	D. 500 năm TCN.
Câu 3. Nền văn hóa Đồng Nai ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.		D. Tây Nguyên.
Câu 4. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 5. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự tan rã của xã hội Nguyên Thủy?
A. Sự xuất hiện của công cụ kim loại.			B. Sự xuất hiện của chế độ tư hữu.
C. Sự thay đổi về đời sống vật chất.			D. Sự thay đổi về đời sống tinh thần.
Câu 6. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,.... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 7. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 8. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.
Câu 9. Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có
A. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.		B. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh.
C. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất.		D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.
Câu 10. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 11. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
[bookmark: _Hlk184761423]Câu 12. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.		D. dải Ngân Hà.
Câu 13. Những này nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất đều có ngày và đêm dài như nhau?
A. Ngày 22/6 và ngày 23/9.				B. Ngày 22/6 và ngày 22/12.
C. Ngày 21/3 và ngày 23/9.					D. Ngày 21/3 và ngày 22/6.
Câu 14. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 15. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.			D. Vòng cực.


Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.

Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Một trận bóng đá diễn ra ở Luân Đôn (Anh) lúc 20 giờ ngày 14/10/2024 thì lúc này ở Hà Nội (Việt Nam) là mấy giờ, ngày bao nhiêu? 

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có
A. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.		B. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh.
C. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất.		D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.
Câu 2. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 3. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
Câu 4. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.		D. dải Ngân Hà.
Câu 5. Những này nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất đều có ngày và đêm dài như nhau?
A. Ngày 22/6 và ngày 23/9.				B. Ngày 22/6 và ngày 22/12.
C. Ngày 21/3 và ngày 23/9.					D. Ngày 21/3 và ngày 22/6.
Câu 6. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 7. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.			D. Vòng cực.
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 9. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.			D. nhựa.
Câu 10. Nền văn hóa Đồng Đậu, Tiền Sa Huỳnh ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.	D. 500 năm TCN.
Câu 11. Nền văn hóa Đồng Nai ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.		D. Tây Nguyên.
Câu 12. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 13. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự tan rã của xã hội Nguyên Thủy?
A. Sự xuất hiện của công cụ kim loại.			B. Sự xuất hiện của chế độ tư hữu.
C. Sự thay đổi về đời sống vật chất.			D. Sự thay đổi về đời sống tinh thần.
Câu 14. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,.... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.

Câu 15. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 16. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.

Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Một trận bóng đá diễn ra ở Luân Đôn (Anh) lúc 20 giờ ngày 14/10/2024 thì lúc này ở Hà Nội (Việt Nam) là mấy giờ, ngày bao nhiêu? 

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nền văn hóa Đồng Nai ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.		D. Tây Nguyên.
Câu 2. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự tan rã của xã hội Nguyên Thủy?
A. Sự xuất hiện của công cụ kim loại.			B. Sự xuất hiện của chế độ tư hữu.
C. Sự thay đổi về đời sống vật chất.			D. Sự thay đổi về đời sống tinh thần.
Câu 4. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,.... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 5. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.			D. nhựa.
Câu 6. Nền văn hóa Đồng Đậu, Tiền Sa Huỳnh ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.	D. 500 năm TCN.
Câu 7. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 8. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.
Câu 9. Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có
A. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.		B. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh.
C. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất.		D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.
Câu 10. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.		D. dải Ngân Hà.
Câu 11. Những này nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất đều có ngày và đêm dài như nhau?
A. Ngày 22/6 và ngày 23/9.				B. Ngày 22/6 và ngày 22/12.
C. Ngày 21/3 và ngày 23/9.					D. Ngày 21/3 và ngày 22/6.
Câu 12. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 13. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.			D. Vòng cực.
Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 15. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 16. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.

Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Một trận bóng đá diễn ra ở Luân Đôn (Anh) lúc 20 giờ ngày 14/10/2024 thì lúc này ở Hà Nội (Việt Nam) là mấy giờ, ngày bao nhiêu? 

----------------------HẾT----------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy trên Trái Đất đã phát hiện ra
A. đồng đỏ.			B. đồng thau.			C. sắt.			D. nhựa.
Câu 2. Sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
A. Chia đều cho mọi người.				B. Người đứng đầu thị tộc chiếm giữ.
C. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.			D. Dừng sản xuất để tiêu thu hết sản phẩm.
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự tan rã của xã hội Nguyên Thủy?
A. Sự xuất hiện của công cụ kim loại.			B. Sự xuất hiện của chế độ tư hữu.
C. Sự thay đổi về đời sống vật chất.			D. Sự thay đổi về đời sống tinh thần.
Câu 4. Khai quật các di chỉ thuộc nền văn hóa Đồng Đậu ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được nhiều dấu tích hố cột, nền nhà, bếp lò,.... Chứng tỏ điều gì?
A. Con người đã biết sử dụng công cụ bằng sắt.
B. Con người đã dần cư trú ổn định.
C. Con người sống quây quần, gắn bó với nhau.
D. Con người thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở.
Câu 5. Nền văn hóa Đồng Đậu, Tiền Sa Huỳnh ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay khoảng
A. 2000 năm TCN.		B. 1500 năm TCN.		C. 1000 năm TCN.	D. 500 năm TCN.
Câu 6. Nền văn hóa Đồng Nai ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ.			B. Trung Bộ.			C. Nam Bộ.		D. Tây Nguyên.
Câu 7. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
A. Hoàng đế.			B. En-xi.			C. Tăng lữ.			D. Pha-ra-ông.
Câu 8. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
A. Đất sét.			B. Mai rùa.			C. Thẻ tre.			D. Giấy Pa-pi-rút.
Câu 9. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. thiên hà.			B. hệ Mặt Trời.		C. Trái Đất.		D. dải Ngân Hà.
Câu 10. Những này nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất đều có ngày và đêm dài như nhau?
A. Ngày 22/6 và ngày 23/9.				B. Ngày 22/6 và ngày 22/12.
C. Ngày 21/3 và ngày 23/9.					D. Ngày 21/3 và ngày 22/6.
Câu 11. Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có
A. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.		B. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh.
C. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất.		D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.
Câu 12. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.			B. Hình vuông.		C. Hình cầu.			D. Hình bầu dục.
Câu 13. Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là bao nhiêu?
A. 6356 km.			B. 6387 km.			C. 6378 km.			D. 6365 km.
Câu 14. Hành tinh đứng đầu tiên trong hệ Mặt Trời là
A. Sao Kim.			B. Sao Thủy.			C. Trái Đất.			D. Sao Hỏa.
Câu 15. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.			B. Hai chí tuyến.		C. Xích đạo.			D. Vòng cực.


Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Về mùa xuân, nước sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200km”
(Theo Lương Ninh-Chủ biên, Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.63)
Câu 17. Con người đã dùng sức mạnh của mình cảm hóa thiên nhiên, mở rộng địa bàn cưu trú.
Câu 18. Nhờ việc khai thác những thuận lợi của tự nhiên, cư dân Lưỡng Hà đã sớm tạo được nền văn minh của mình.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Tháng 9 năm 1519, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ma-gien-lăng đã chỉ huy năm con tàu xuất phát từ bờ biển Tây Ban Nha đi về phía tây. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 9 năm 1522 chỉ còn một con tàu quay trở về Tây Ban Nha. Như vậy, bằng cách chỉ đi về phía tây, con tàu đã đi được một vòng quanh thế giới.”
(Theo SGK lịch sử và địa lí 6, kết nối tri thức, tr.117)
Câu 19. Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 20. Trái Đất là một mặt phẳng.

Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,5 điểm) Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thủy?
Câu 2: (1,0 điểm) 
Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?
Câu 3: (1,0 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
Câu 4: (1,5 điểm) Một trận bóng đá diễn ra ở Luân Đôn (Anh) lúc 20 giờ ngày 14/10/2024 thì lúc này ở Hà Nội (Việt Nam) là mấy giờ, ngày bao nhiêu? 

----------------------HẾT----------------------
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I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS-ĐL6-CKI-101
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-102
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-103
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-104
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-201
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-202
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-203
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	S
	Đ
	Đ
	S

	LS-ĐL6-CKI-204
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	S
	Đ
	Đ
	S




II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
ĐỀ 101 – 102 – 103 – 104
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Đẩy mạnh sản xuất, nhiều ngành mới được ra đời: trồng trọt và chăn nuôi, luyện kim, chế tạo đồ đồng, dệt vải, làm đồ gốm... trao đổi, buôn bán cũng phát triển.
- Sản xuất phát triển tạo ra của cải ngày càng nhiều. Con người không chỉ đủ ăn mà còn tạo ra sản phẩm dư thừa.
- Một bộ phận người chiếm hữu của dư thừa làm của riêng, ngày càng giàu lên, xã hội bắt đầu có sự phân hóa giàu-nghèo. Chế độ công xã thị tộc bị tan vỡ, xã hội nguyên thủy dần tan dã. Loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước.
	0,5


0,5

0,5


	2

	- Phù sa của các dòng sông rất màu mỡ, đặc biệt là rất mềm nên dễ canh tác (chỉ cần công cụ gỗ, đá là có thể trồng cấy được); có nguồn cung cấp nước tưới rất dồi dào
 - Là tuyến đường giao thương buôn bán thuận lợi.
	0,5


0,5

	3
	- Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt trời chiếu sáng một nửa.
- Nửa được chiếu sáng là ngày còn nửa trong bóng tối là đêm.
- Do sự chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.
	0,25

0,25
0,5

	4
	- Lục địa Ô-xtrây-li-a có vĩ độ (100N đến 390N) nằm ở bán cầu Nam. 
- Việt Nam có vĩ độ (23023’B đến 8027’B) nằm ở bán cầu Bắc, vào mùa hè bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng. 
- Thời gian này bán cầu Nam chếch xa Mặt Trời vì vậy Ô-xtrây-li-a đang là mùa đông. Bố nhắc An chuẩn bị nhiều đồ ấm là hợp lý.
	0,5
0,5

0,5




ĐỀ 201 – 202 – 203 – 204
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Đẩy mạnh sản xuất, nhiều ngành mới được ra đời: trồng trọt và chăn nuôi, luyện kim, chế tạo đồ đồng, dệt vải, làm đồ gốm... trao đổi, buôn bán cũng phát triển.
- Sản xuất phát triển tạo ra của cải ngày càng nhiều. Con người không chỉ đủ ăn mà còn tạo ra sản phẩm dư thừa.
- Một bộ phận người chiếm hữu của dư thừa làm của riêng, ngày càng giàu lên, xã hội bắt đầu có sự phân hóa giàu-nghèo. Chế độ công xã thị tộc bị tan vỡ, xã hội nguyên thủy dần tan dã. Loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước.
	0,5


0,5

0,5


	2

	- Phù sa của các dòng sông rất màu mỡ, đặc biệt là rất mềm nên dễ canh tác (chỉ cần công cụ gỗ, đá là có thể trồng cấy được); có nguồn cung cấp nước tưới rất dồi dào
 - Là tuyến đường giao thương buôn bán thuận lợi.
	0,5


0,5

	3
	- Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt trời chiếu sáng một nửa.
- Nửa được chiếu sáng là ngày còn nửa trong bóng tối là đêm.
- Do sự chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.
	0,25

0,25
0,5

	4
	- Anh thuộc múi giờ số 0, Việt Nam thuộc múi giờ số 7.
- Khi trận bóng đá diễn ra tại Luân Đôn (Anh) lúc 20 giờ ngày 14/10/2024 thì ở Hà Nội (Việt Nam) đang là: 20 + 7 = 27 giờ 
- Vì một ngày có 24 giờ nên Việt Nam là 3 giờ ngày 15/10/2024.
	0,5
0,5

0,5



